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Số 

tiết
Nhiệm vụ 

Số 

tiết

1 Nguyễn Thanh Dũng Thạc sĩ QLGD Hiệu trưởng, hướng nghiệp 9AB 2 2

2 Trịnh Đình Hòa ĐHSP - Tiểu học Phó Hiệu trưởng; Đạo đức, Địa lý 5B 2 Chủ tịch công đoàn 4 6

3 Hồ Thị Trung Hiếu ĐH Kế toán Kế Toán

4 Lê Đình Dinh ĐHSP - Lý Tổng phụ trách Thủ quỹ

5 Nguyễn Thị Ngọc Bích THSP - Âm nhạc Nhạc 3AB 4AB 5AB 6 Thư viện 16 22

6 Nguyễn Đức Quang CNGD chính trị GDCD 6AB 2
 Phó tổng phụ trách THCS, Y 

tế học đường
12 14

7 Nguyễn Thị Thiên Thanh ĐHSP Sinh Công nghệ 6AB; Khoa học, kỹ thuật 5AB 10
Chủ nhiệm 6B, phụ trách thư 

viện THCS
8 18

8 Trần Thanh Quang ĐHSP Toán Toán 7AB, Tăng cường Toán 7AB, Lý 6AB 14 Chủ nhiệm 7A 2 16

9 Lê Quỳnh ĐHSP Toán NPT 8AB 4
Văn thư, phụ trách phòng vi 

tính THCS
12 16

10 Phạm Văn Hồng CNGD chính trị GDCD 7AB 8AB 9AB, Thể dục 8AB 10 Chủ nhiệm 8A, GV tư vấn 6 16

11 Phạm Tấn Hải Bảo vệ

12 Phạm Thị Liền ĐHSP Toán BD HSG Toán 9 3
TT Tổ Tự nhiên, Phụ trách 

chuyên môn THCS
12 15

13 Lê Minh Chánh ĐHSP Toán Toán 8A, Lý 7AB, BD Lý 9 9
Tổng hợp PCGD xã, BCH 

công đoàn
8 17

14 Đỗ Thị Bích Chi ĐHSP Toán
 Toán 6AB 8B, Tự chọn Toán 6AB, 

HĐGDNGLL
14.5 Chủ nhiệm 6A 2 16.5

15 Nguyễn Thị Thanh Lan ĐHSP Toán
Toán 9AB, Tự chọn Toán 9AB, BDHSG 

Toán Casio 9
13

Chủ nhiệm 9A, Hướng dẫn 

HS thi toán trên Internet
3 16

16 Trần Xuân Định ĐHSP Toán Lý 8AB 9AB 6 Thiết bị 10 16
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17 Hoàng Chí Dũng CĐSP Sinh-Hóa
 Sinh 7AB, Công nghệ 7AB 8AB, 

HĐGDNGLL
10.5

Chủ nhiệm 7B, Hướng dẫn 

HS thi KHKT
3 13.5

18 Nguyễn Thị Kim Oanh CĐSP Sinh-Hóa
Hóa 8AB, Sinh 6AB 9A, Công nghệ 9AB, 

HĐGDNGLL
12.5 Chủ nhiệm 8A 2 14.5

19 Võ Thị Cẩm Tú ĐHSP Sinh Hoá 9AB, Sinh 8AB 9B, HĐGDNGLL 10.5
Chủ nhiệm 9B, Tổ phó Tổ Tự 

nhiên
4 14.5

20 Đỗ Thị Bé Ngoan ĐHSP Văn Văn 8A, TC Văn 8A, BD Văn 9 8

TT tổ Xã hội, Trưởng ban 

chấm kể chuyện Bác Hồ, Tổ 

chức HĐ trải nghiệm

6 14

21 Trương Thị Thu Thảo ĐHSP Văn Văn 6AB, TC Văn 6AB, HĐGDNNLL 10.5
Chủ nhiệm 6B, Tổ phó tổ Xã 

hội
4 14.5

22 Nguyễn Thị Liễu ĐHSP Văn Văn 7B, TC Văn 7B, Sử 8AB 9AB 11 Chủ nhiệm 7B 2 13

23 Nguyễn Thị Tố Nga ĐHSP Văn
Văn 7A, TC Văn 7A, Địa 7AB, Sử 6AB, 

HĐGDNGLL
11.5 Chủ nhiệm 7A 2 13.5

24 Nguyễn Thị Kim Khánh CĐSP Văn-GDCD Văn 9AB, TC Văn 9AB, HĐGDNGLL 12.5 Chủ nhiệm 9A 2 14.5

25 Dương Thị Út ĐHSP Văn
Văn 8B, TC Văn 8B, Sử 7AB, Địa 6AB, 

HĐGDNGLL
11.5 Chủ nhiệm 8B 2 13.5

26 Nguyễn Đoàn Vinh Hiển CĐSP Sử Địa Địa 8AB, Địa 9AB, BD HSG Sử Địa 9 12
Chủ nhiệm 8B, Trưởng ban 

lao động
4 16

27 Bùi Tiến Luyện ĐHSP Anh văn Tiếng Anh 8AB, BD HSG T/Anh 9 9
TT Tổ AV-AN-MT-TD,  

Hướng dẫn HS thi IOE
4 13

28 Lê Thái Thanh ĐH Anh văn Tiếng Anh 6AB 7B 9 Phó chủ tịch công đoàn 4 13

29 Nguyễn Ngọc Thành ĐH Anh văn Tiếng Anh  7A 9AB 9 Chủ nhiệm 9B 2 11

30 Nguyễn Vũ Xuân Mai ĐHSP Mỹ thuật MT 6AB 7AB 8AB 9AB 8 Trưởng Ban TTND 2 10

31 Nguyễn Thị Cẩm Nhung ĐHSP Âm nhạc Nhạc 6AB 7AB 8AB 1AB 2AB 10

Chủ nhiệm 6A, Tổ phó Tổ 

AV-AN-TD-MT, Trưởng 

Ban văn thể

6 16

32 Nguyễn Vĩnh Tiên CĐSP GD thể chất Thể dục 6AB 7AB 9AB 12 12

33 Nguyễn Thị Kim Cúc THSP - Tiểu học 1A 14
Chủ nhiệm 1A, Khối trưởng 

khối 1, BCH công đoàn
8 22
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34 Đoàn Thị Chi ĐHSP - Tiểu học 1B 19 Chủ nhiệm 1B 3 22

35 Huỳnh Thuý Hằng CĐSP - Tiểu học
Thủ công, đạo đức, TN-XH, Ôn Tiếng Việt, 

Toán 1AB
22 22

36 Mai Thị Kim Ngân CĐSP - Tiểu học 2A 20 Chủ nhiệm 2A 3 23

37 Hoàng Kim Tiến ĐHSP - Tiểu học 2B 20 Chủ nhiệm 2B 3 23

38 Nguyễn Thuỳ Tiên ĐHSP - Tiểu học 3A 18 Chủ nhiệm 3A 3 21

39 Trịnh Thị Thuỳ Trang ĐHSP - Tiểu học 3B 18 Chủ nhiệm 3B 3 21

40 Đinh Xuân Nhung ĐHSP - Tiểu học 4A 19 Chủ nhiệm 4A 3 22

41 Phạm Vũ Nguyên An ĐHSP - Tiểu học 4B 16
Chủ nhiệm 4B, Tổng hợp phổ 

cập trường
6 22

42 Vũ Mạnh Tiến THSP - Tiểu học 5A 19 Chủ nhiệm 5A 3 22

43 Trần Thị Thanh Ngọc ĐHSP - Tiểu học 5B 16 Chủ nhiệm 5B, Khối trưởng 4-5 6 22

44 Phạm Văn Thành THSP - Tiểu học
TNXH, T.Công, Đạo đức 3AB; Ôn Tiếng 

Việt, Toán 2AB, Sử Địa, Đạo đức 4B
17 Khối trưởng 2-3 3 20

45 Vũ Nguyễn Thanh Thuỷ ĐHSP - Tiếng Anh Tiếng Anh 3AB, 4AB, 5AB 12 12

46 Đỗ Quang Duy CĐSP - Tin học
Tin học 3AB, 4AB, 5AB; TN-XH, Đạo đức 

Thủ công 2AB
18

Phòng máy-Website của 

trường
4 22

47 Vũ Xuân Quang ĐHSP - Thể dục Thể dục 1AB, 2AB, 3AB, 4AB, 5AB 18 18

48 Nguyễn Giang Sơn ĐHSP - Mỹ thuật
Mỹ thuật 1AB, 2AB,3AB, 4AB, 5AB; Lịch 

sử 5B; Khoa học, Kỹ thuật 4AB 17 Thư ký hội đồng 2 19

49 Nguyễn Thị Mỹ Trâm CĐSP - Âm nhạc Nghỉ hậu sản 0 0
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